
Họ và tên:………………………………………Lớp: 1C
PHIẾU ÔN TẬP 6
MÔN: TOÁN 
                
I/ TRẮC NGHIỆM :
HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1:  18  – 4 = ?   . Kết quả của phép tính là:
A. 9			B. 11			C. 13			D. 14
Câu 2: 10 trừ  5 rồi cộng 10 thì bằng mấy ?
A. 5 			B. 7			C. 15			D. 10

Câu 3:   2 +  .... =  18  . Số cần điền là :
A.12			B. 10			C. 16 			D. 8

Câu 4: 10 trừ mấy để bằng 3 cộng 5 ? ( NÂNG CAO ) 
A.2			B. 8			C. 9 			D.10
II/  TỰ LUẬN:
Bài 1:  Tính 
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Bài 2:  >,<, = ?
	11   …..  12  –  2 		           15  …… 14 + 2 
 12  ……  10 + 2			  18   …… 10 – 0
Bài 3: Số ?
…..  >  17 – 3  		15 – 1  < …… <  16

	12 – 2  > …..		….. – 4   =  9 + 1  +  0



Bài 4: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?
        - Có … hình tam giác.
        - Có … hình vuông

Bài 5:  Viết phép tính thích hợp
Có		:  11 quả táo
Thêm		:    4 quả táo 
	
	
	
	
	


Có tất cả	: ...   quả táo ?
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BÀI 1: 
Câu 1. Điền vần uôi hay ươi? 
nải ch.........,             múi b..............,            b ......... sáng           t…… thơ
Câu 2. Điền vần yêu hay iêu? 
….   cầu                  h..... bài                        muối t......              buổi ch.....
Câu 3. Ðiền ng hay ngh?
 …à voi                      bẻ ......ô                       ..…ệ sĩ              đàn .......an

Câu 4. Điền en hay  eng ?
lá s…….	              dế m…….        cái x……..̓		xà b……..

Câu 5. Điền ân hay âng?
múa l…….	             n……. niu	             xa g̀…….		v……. lời

Câu 6. Điền un hay ung ?
mưa ph….̀	            quả s….	                 con gi….		tr………. thu

Câu 7. Điền in hay inh?
x…… lỗi	            t…̀….. yêu 	          thông m….   	số ch…́.

Câu 4. Nối?
bầy hươu nai đang chạy chơi
Trong rừng



Dòng sông
đi chơi trong công viên



	Mẹ dẫn bé
trôi phẳng lặng
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